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Model No.UT001G CORDLESS MIXER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 183X11-5 LEFT GRIP SET 1

001 INC. 3

002 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

003 183X11-5 LEFT GRIP SET 1

003 INC. 1

004 922383-7 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X60 W
R

1

005 257885-7 Chụp giữ mũi 6 1

006 122D95-8 COVER L ASSEMBLY 1

006 INC. 27,28

007 422906-6 Phần bảo vệ tay cầm 4

008 347A13-9 Trục tay cầm 1

009 922342-1 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X25 8

010 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

011 413J45-3 Nắp tay cầm 1

012 413J46-1 Giá đỡ dây điện 1

013 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

014 183X10-7 RIGHT GRIP SET 1

014 INC. 22

015 458819-5 Nắp khóa trên nút 1

016 413J58-4 Bộ đỡ công tắc 1

017 650035-7 Công tắc C3JW-4BM-1L-R 1

018 458816-1 Chụp bảo vệ công tắc 1

019 231433-0 Lò xo nến 4 1

020 412551-5 Nút nhả khóa 1

021 620E29-6 Mạch tốc độ 1

022 183X10-7 RIGHT GRIP SET 1

022 INC. 14

023 266467-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 6

024 183X13-1 HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 8032A7-2 Nhãn logo XGT 1

024 INC. 26

025 620J16-5 Bo mạch 1

026 413J49-5 Tấm logo 1

027 232676-7 Lò xo nến 7 1

028 413J53-4 Móc treo máy 1

029 8584E0-1 UT001G SERIAL NO. LABEL 1

030 632P49-4 Bộ thiết bị đầu cuối 1

031 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR 4

032 413J44-5 Vỏ động cơ 1

033 629B88-9 Stato 1

035 265620-9 Vít đầu tròn có ren phá 4X18 2

036 211022-7 Bạc đạn 607ZZ 1

037 519789-4 ROTOR ASSEMBLY 1

037 INC. 36,38

038 211087-9 Bạc đạn 6200DDW 1

040 911138-5 Vít dầu dù M4X20 WR 4



041 136830-4 MOTOR BRACKET ASSY 1

C10 213406-5 Vòng đệm-o 30 1

042 213A27-9 Vòng đệm-o 115 1

044 8584D8-8 UT001G NAME PLATE 1

045 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

046 267104-3 Long đền đệm phẳng 12 1

047 141K49-8 Bánh răng thẳng hoàn chỉnh 42 1

048 267104-3 Long đền đệm phẳng 12 1

049 313437-5 Vòng thay đổi tốc độ hộp nhông 1

050 327A22-4 Trục 1

051 267104-3 Long đền đệm phẳng 12 1

052 141K50-3 Bánh răng thẳng hoàn chỉnh 49 1

053 267104-3 Long đền đệm phẳng 12 1

054 254239-9 Chìa khóa 4 1

055 227984-9 Nhông xoắn 13 1

056 961006-2 Vòng giữ (ext) S-10 1

057 211012-0 Bạc đạn 606ZZ 1

058 211016-2 Bạc đạn 626LLB 1

059 141N61-6 Bánh răng thẳng hoàn chỉnh 10-
16

1

060 413J48-7 Nắp nhông trên 1

061 961056-7 Vòng giữ (ext) S-16 1

062 227985-7 Nhông xoắn 34 1

063 254211-1 Chìa khóa 5 1

064 136891-4 GEAR CASE ASSEMBLY 1

C10 213507-9 Vòng đệm-o 40 1

065 266459-3 Vít tự cắt ren đầu siết 5X25 4

067 211278-2 Bạc đạn 6203DDW 1

068 422905-8 Vòng nỉ 24 1

069 327A23-2 Trục nhông chuyền 1

070 257884-9 Vòng canh  33 1

071 285821-3 Chốt giữ ổ đệm 22-41 1

072 327B34-3 Trụ giữ trục 1/2-M12 1

073 961017-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-3 2

074 256A24-2 Ghim 4 1

075 347A11-3 Tấm chuyển đổi A 1

076 234218-3 Lò xo nến 5 2

077 347A12-1 Tấm chuyển đổi B 1

080 161568-2 Nút khóa hoàn chỉnh 1

081 232344-2 Lò xo nến 3 1

082 213370-0 Vòng đệm-o 22 1

083 136822-3 CHANGE LEVER ASSEMBLY 1

083 INC. 80-82

084 136821-5 CHANGE PLATE ASSEMBLY 1

084 INC. 73-77

086 136892-2 GEAR ASSEMBLY 1

086 INC. 45-57

A01 A-43773 SHAFT COMPLETE 1

A02 265440-1 Bu-lông đầu lục giác M8X16 1

A03 A-43717 MIXING BLADE 1

A03 INC. A02

A04 781006-4 Cờ lê mở ốc 13 1



A05 781010-3 Cờ lê mở ốc 19 1

F01 1911R6-2 Bộ L nắp đậy 1




